ĐỀ 4                      I . TRẮC NGHIỆM : (4 điểm) 
Câu 1:  a. Số liền sau của số 79 là :  ( 0,5 điểm)
                     A. 80                         B. 78                         C. 90                     D. 77
              b. Giá trị của chữ 8 trong số 85 là: ( 0,5 điểm)
                       A.8.                        B. 50                         C. 80                   D. 800   
Câu 2: a. Tổng của 48 và 35 là: ( 0,5 điểm)                              
	             A. 79		B. 80			C. 83			D. 82
            b. Số cần điền là 35kg + 17kg – 10kg =  ? : ( 0,5 điểm)
                        A. 42kg			B. 42		C. 65kg         	D. 66kg
Câu 3. a. Các số 89; 54; 17; 85 được viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:  
A. 89; 85; 54; 17		B. 17; 54; 85; 89		C. 54; 89; 85; 17	                         b. 7 giờ tối còn gọi là ..... giờ.
                 A. 20			      B. 21		                C. 19                                                               
Câu 4:  ( 1 điểm)
  a. Ngày 10 tháng 12 năm 2024 là ngày thứ hai. Thứ hai tuần sau đó là ngày ..... tháng 12
            A. 18			      B. 17		                C. 7   
b. Hình bên có ba điểm thẳng hàng là
          [image: ]
    A. Ba điểm B, D, C            B. Ba điểm A, B, D              C. Ba điểm A, B, C             II. PHẦN TỰ LUẬN( 6 ĐIỂM)
Câu 5: Đặt tính rồi tính (1 điểm)
    93 - 28                  76 - 29                      67 + 25                            52 + 38
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Câu 6. Số? (1 điểm)
                                                                              + 27                         - 22                                                       

15


                                               a.

                                                                              - 30                         + 5                                                       
30



                                               b.
Câu 7:  Tính ( 1điểm)
            45 + 18 - 23 = .............................           78 - 29 + 14 =..........................
                                    ............................                                   ...........................                      
Câu 8: ( 1điểm)
Mai có  34 cái kẹo. Hoa có ít hơn Mai 6 cái kẹo. Hỏi Hoa có bao nhiêu cái kẹo ?
                                                     Bài giải:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………                                                     
Câu 9: (1 điểm)   
  Tính độ dài đường gấp khúc ABDC. Biết độ dài đoạn thẳng AB = 12 cm, BC = 15 cm, CD = 26 cm. 
                                                     Bài giải:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………                                                     


Câu 10: Hình bên có: ( 1 điểm)                                 
Có …. hình tam giác
Có ….. hình tứ giác
                                                    
Câu 11: Tính nhanh:(1 điểm)        
  	a. 28 + 25 + 27  + 2  + 5 + 3                              b.  34 + 45 - 14 - 15
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...................
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...................

Câu 12:  a) Điền  > ;  < ;  =   
         42  -  13   …  27  + 5                      54  -  17  ……..  45 – 17                                               

                                
              b) Tìm chữ số thích hợp điền vào ô trống:
	                      60 - 9 > 5                                                                   
	                          81 – 23 < 5
	 





      
ĐỀ 4                                         II. ĐỌC HIỂU (6 điểm)	
Đọc thầm đoạn trích sau và trả lời câu hỏi: 
                                                          Đến trường
    Có một cậu bé sắp vào lớp 1 nhưng chưa thích đi học. Mẹ cậu bèn dẫn cậu đến trường.
   Hai mẹ con theo cô hiệu trưởng đi thăm trường. Họ đi ngang qua sân chơi, rồi đến dãy phòng học lớp 1. Có lớp đang đọc đồng thanh một bài thơ. Có lớp đang học toán.
Cậu bé hỏi:
- Ngày nào cũng chỉ tập đọc, làm toán thôi ạ?
Mẹ cậu không bằng lòng:
- Đây là trường học. Con đến trường để học mà.
Nhưng cô giáo bảo:
- Ở trường, em còn được học các môn khác nữa.
   Cô dẫn cậu bé đến phòng thực hành. Ở đó, có bạn đang nặn đồ chơi bằng đất sét, có bạn hí húi vẽ tranh. Một bạn gái đang lắp ráp nhà. Ở phòng khác, các bạn đang học hát.
   Đi một vòng, cô giáo hỏi cậu bé có muốn đi học không. Cậu vui vẻ gật đầu. Người mẹ ngạc nhiên, nói:
- Cô như có phép mầu ấy ạ.
Cô giáo cười:
- Có gì đâu! Các cháu thấy học vui thì thích học ngay thôi mà.
                                                                       Theo sách 168 câu chuyện hay nhất
                                                                                             
Câu 1. Theo em, mẹ dẫn cậu bé đến trường làm gì?(0,5 điểm)
A.Đi học                         B. Đi chơi                        C. Đi thăm trường.
D. Đến trường để nhờ cô Hiệu trưởng giúp đỡ vì cậu không chịu đi học.
Câu 2. Đi thăm các lớp học đọc, học toán, cậu bé nói gì? (0,5 điểm)
A. Ngày nào cũng chỉ học đọc,làm toán thôi ạ?
B. Con không đi học đâu.
C.Con muốn về.
Câu 3. Cô hiệu trưởng đã làm gì để cậu bé thích đi học?(0,5 điểm)
A. Cô khuyên cậu nên  đi học.
B. Cô dẫn cậu thi thăm các phòng học.
C. Cô nhờ các bạn rủ cậu đi học.
Câu 4. Tìm trong bài và viết lại câu cho thấy cậu bé đã đồng ý đi học? 
(0,5 điểm)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 5. Câu “Các bạn đang học hát.” thuộc kiểu câu gì? (0,5 điểm)
A. Câu giới thiệu
B. Câu nêu đặc điểm
C. Câu nêu hoạt động
Câu 6. Gạch chân từ chỉ hoạt động trong đoạn thơ sau (0,5 điểm)
                   Cô dạy em tập viết
                   Gió đưa thoảng hương nhài
                   Nắng ghé vào cửa lớp
                   Xem chúng em học bài.
Câu 7. Viết 2 từ chỉ tình cảm bạn bè (0,5 điểm)                                    
…………………………………………………………........................................
Câu 8. Điền dấu chấm, dấu chấm hỏi hoặc dấu chấm than vào ô trống 
 (1 điểm)
Bút chì: - Tẩy ơi, cậu giúp tớ một chút được không 
Tẩy: - Cậu muốn tớ giúp gì nào 
Bút chì: - Tớ muốn xóa hình vẽ này 
Tẩy: - Tớ sẽ giúp cậu 
Bút chì: - Tớ cảm ơn cậu nhiều nhé 
Câu 9. Viết 3 từ chỉ tình cảm của người thân trong gia đình (0,5 điểm)
……………………………………………………………………………………
Câu 10. Viết 1 – 2 câu có sử dụng từ ngữ chỉ tình cảm gia đình ở bài tập 9 
(1 điểm)
……………………………………………………………………………………

III. Viết đoạn văn…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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